
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

10 vỈx 10 viên nén
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THÀNH PHẦN
Loratadin .. 10mg

Tá dược v.đ .. 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi,

sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm

giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới

12tuổi.

Kh

10 vix 10 vién nén

 

      

  

 

nước
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: habit

méingay 1vién. E/ CONGTTY
Người bị suy gan và suy thận rang
creatinin < 30ml/phút): liềuban dấulà TaN DƯỢC
cứ 2 ngày một lần. 2 Ni top

Tuântheosựchỉdẫncủa Thầy nụ VCÁC OPH,any  

 

hangHistamin. :

 

 

Để xa tấm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát.

tránh ảnh sáng, nhiệt đô không quả 30C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phô Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

 

https://nhathuocngocanh.com/



Hộp 20 vỉ x 10 viên nén

 

THÀNH PHẦN
Loratadin

Tá dược v.đ..

CHỈ ĐỊNH
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi,

sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm
giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

 

 

20 vỉ x 10 viên nén

10mg

1 viên nén

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới

12tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

20 vỉ x 10 viên nen

 

 

Dé xa tam tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoang mát.

tránh ánh sang, nhiệt độ không quá 30C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 

SDK

Số lô SX

Ngày SX

HD

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ÁÀvacapRarm pe

LIEU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc
nước

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uố
mỗi ngày 1 viên.
Người bị suy gan và suy thận nặn:

creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu
cứ 2 ngày một lần.

Tuân theo sựchỉdẫn của Thầyt
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Céng ty Cé Phan Dugc VACOPHARM
59 Nguyên Huệ. Phường 1, Thành phô Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

https://nhathuocngocanh.com/



Hộp 50 vỉ x 10 viên nén

50 vỉ x 10 viên nén

 

  

 

   
  

  

THÀNH PHẦN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Loratadin .. nước fo

Tá dược v.đ i Người lớn và trẻ em trên 12tuếtsuốngduy)nhất TY _

CHỈ ĐỊNH mỗi ngày† viên. :
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi, _ Người bị suy gan và suy thận nan doth Haid UIC
Sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm creatinin < 30ml/phút): liều baply

giảm triệu chứng của bệnhnổi mày đay mãn tính. cứ 2 ngày một lần. Wat“OBRaRM £ Vv l

CHỐNGCHỈ ĐỊNH Tuân theosựchỉ dẫn của Thầyse, \/ 0
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Sc
Người lái xe hay vận hành máy móc. trẻ em dưới fo7)hna» P

12 tuổi. ame

THUỐC DÙNG CHO BENH VIEN Bree |

50 vỉ x 10 viên nén

 

 

 „ 2 pps
Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát 59 Nguyễn Huệ. Phường1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 * Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

tránh ánh sáng, nhiệt đô không quá 30C

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

S6 16 SX

Ngay SX

HD

 

https://nhathuocngocanh.com/



Hộp 100 vỉ x 10 viên nén

100 vỉx 10 viên nén

 

 

 

 

 

THÀNH PHẦN
Loratadin 10mg

Tá dược v.đ.. 1 viên nén 
CHỈ ĐỊNH
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi,

sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm
giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Người lái xe hay vận hành máy móc. trẻ em dưới

12tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

100 vỉ x 10 viên nén

  

 

  
   

 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uốấ@ với

nước i. Tự sr ky a
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi; uống duy aha |
méingay 1vién. Istel CO PHAN DUOC
Người bi suy gan va suy than na g (do thanh thai

creatinin < 30ml/phút): liều ban `: WikMIaPHARM, g
cứ 2 ngày một lần. XU ⁄0

    

 

Tuân theo sựchỉ dẫn của Thầy thu XS wae.
ana al
soph

GMP

 

  
 

Để xa tầm tay của trẻ em

Bao quản nơi khô ráo, thoáng mat.

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyên Huệ, Phường 1, Thành phô Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

   5 vi x 20 vién nén

 

THANH PHAN
Loratadin 10mg

Tá dượcv.đ.. ... † viên nén 
CHỈĐỊNH
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi,
sổ mũi. ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm
giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới

12tuổi.

5 vi x 20 viên nen

   
   

 

  

   

LIEU DUNG VA CACH DUNG: 49
nước ‘eo -
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: đống duý ñÌÄ€› TY
mỗingày 1 viên. la SỞ mu f
Người bị suy gan và suy than nang (doFORA DƯỢC
creatinin < 30ml/phút): liều ban ễ

cứ 2 ngày một lần.

  

  
 

Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát.

tránh ánh sáng, nhiệt dd khong qua 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK ẩ

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Hộp 10 vỉ x 20 viên nén

10 vỈ x 20 viên nen

 

  
THÀNH PHẦN
Loratadin

Tá dược v.đ..

CHỈ ĐỊNH
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi,

sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm
giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới

12tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

  

10 vỉ x 20 viên nén

  

 

   

 

  

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
nước

s coNK

Người lớn và trẻ em trên 12 t
TS

mỗi ngày 1 viên. #| CÔ PH ẤN DƯỢC | *\ |
Người bị suy gan và suy thậnnạ độ thanh thải |

creatinin < 30ml/phút): liều ban MAibraant |ARM/ ỆDi

cứ 2 ngàymộtlần. wf of

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thu ¬....-.,

 

 
 

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoang mát,

tránh ảnh sáng, nhiệt độ không qua 30C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX
Ngày SX
HD

Công ty Cô Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyên Huệ. Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com
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Hộp 25 vỉ x 20 viên nén

4
25 vi x 2 é =5 vỈx20 viên nén 0 pat

4= yeCanvas

- 1/

      

  

 
THÀNH PHẦN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

  

Loratadin nước

Tá dược v.đ... . Người lớn và trẻ em trên 12tổ: uốngdù ahäk \"\
CHỈ ĐỊNH mỗi ngày 1 viên. -Í' CỔ PHẨN DƯỢC Ì3y oO
Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi, _ Người bị suy gan vàsuy than La (d6 thanh thai |

sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm __ creatinin<30ml/phút): fi ayjadViBANaA,LÝ M/ E7
giảm triệu chứng của bệnhnổi mày đay mãntính.  cứ2ngày mộtlần. “7 : A re

CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tuân theosựchỉ dẫncare pe \⁄Z =
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. aecccophean:‘aswee \
Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới \

12 tuổi.
/ GMP

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

     

25 vỉ x 20 viên nén   
 

Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cé Phan Dugc VACOPHARM

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mái. 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244
Dia chi nha may: Km 1954, quéc 16 1A, Phudng

Tân Khánh, Thanh phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com »

tránh ánh sáng, nhiệt đô không qua 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX

Ngày SX
HD

 

https://nhathuocngocanh.com/



Hộp 50 vỉ x 20 viên nén

  We\

    

   

    

 

50 vỉ x 20 viên nén ° | `

THÀNH PHẦN LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙN&:% ng với1 ốc. ” 2\
Loratadin .. .10mg nước ltl CO PHAN DUGC ]|7yÿ|
Tá dược v.đ.. ... † viên nên Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất

CHỈ ĐỊNH mỗi ngày 1 viên. \ £ vVVACOPHARM is)

Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi, __ Người bị suy gan và suy thận nậnØ(độ thanh thải — ⁄ /

   

  

sổ mũi. ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm__ creatinin < 30ml/phút): liều ban
giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn tính.  cứ2ngày một lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tuân theosự chỉdẫn của Thầy thuốc.

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới

12tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

 

la vienlan, — @&Vu cán,

GMP

50 vi x 20 viên nén

 

  
 

Để xa tầm tay của trẻ em Công ty Cô Phân Dược VACOPHARM
Bảo quản nơi khô ráo, thoảng mát, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 . Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30”C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK 4

Số lô SX

Ngày SX
HD
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhát

Nhãn vi10 viên

tadine ratadine

pore Lọ obo porateGMP - WHO © P Loratadin....10mg GMP - WHO ©  Loratagin...
Công ty Cố Phần Dược Nae Khang Histamin Nac? Công ty Cổ Phần Dược Nac Khang Hạu

VACOPHARM Chống Dị ứng VACOPHARM Chống Dị

Lọ

oratadine

ing tadine'

GMP - WHO

oratadine 3k0gr2

GMP - WHO

    

 

§ 10mg Q Loratadin....10mg

: stamin Nạc9 Công ty Cố Phần Dược Nae Khang Histamin Nace Công ty Cố Phần Dược Ni
Dị ứng VACOPHARM Chống Dị ứng VACOPHARM

= @® = @ ztadine tadine tadin€ tadi

ặ Lora GMP - WHO gc°ol?eon 10mg ador? GMP -ane ac°LọAI
© Cong ty Cé Phan Dug Khang Hiđc TU“... hàn N angi

CONG Ty
7 §| COPHAN DUOC \o

Nhan vi 20 vién \$\VACOPHARM,/£j

ding ding \ ead dì.0rat? 3k9grat? 6t92?!2> porat?
GMP - WHO

cô Loratadin....10mg côL GMP'= WHO cô Loratadin.... 1

Công ty Cổ Phần Dược Na Khang Histamin Na Công ty Cố Phần Dược Na Khang Histi
VACOPHARM Chống Dị ứng VACOPHARM Chống Dị

atadine' oratacdine gtadin€

2 10mg côol? GMP ~WHO côol Loratadin.... 10mg côol GMP =WHĐ ‘
stamin Na Công ty Cổ Phần Dược Na Khang Histamin Na Công ty Cổ Phần Dược \ (

Dị ứng VACOPHARM Chống Dị ứng VACOPHARM

dine dine dine dit
z Lorrat? ok0gr2? porat? ol?grat?

GMP - WHO GMP - WHO
Loratadin....10mg 9 Loratadin...

2 Công ty Cổ Phần Dược Nao Kháng Histamin Nac Công ty Cố Phần DượcUN gc Khang |
œ VACOPHARM Chống Dị ứng VACOPHARM Chống D'

Z9  

 

  
  

   

   

fran
lo /

. s/ CÔNGTY \
Nhãn chai 100 viên nén H®.Í tổ HHẨM pưẾe lai

|! Lal \ . | iw I]

THANH PHAN M/E]
Loratadin 10mg ⁄b/ Để xa tầm tay của trẻ em

 

/
+⁄
ˆ. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tá dược v.đ 1 viên nén

CHI ĐỊNH: Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng
hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt,

làm giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn
tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi
ngày1 viên.

Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải :

creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu là 1 viên/lần, cứ | ea ag a

Teena eo dãncũa Thấy (huổ wWwWw Không Histamin-ChồngDị Ứng Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM |
tiên gi: n củaThầythuốc. \ 59 Nguyén Hué, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

| Mẫn cảm vớibấtcứthành phần của thuốc. 8 +khuơn oa STAPau |
¡lái à i iachinha máy: Km uốclộ ườngNgười lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12 ÂÀvacopñ arm Tân Ride. Tình phố TanTin Hi An

tuổi.

100 viên nén www.vacopharm.com

 

   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK

Số lô SX

 

GMP

https://nhathuocngocanh.com/



| THANH PHAN

_ Tá dượcv.đ

CHỈ ĐỊNH:Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi

- Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải

. creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu là 1 viên/lần, cứ

- Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12

` 5 Š GMP
THUOC DUNG CHOBENH VIEN [EH

se . ss ă GMP
THUOC DUNG CHOBENH VIEN TEEN

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nén

THÀNH PHẦN
Loratadin ...

Tá dược v.đ ..1 viên nén

CHỈ ĐỊNH: Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng

hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt,

làm giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn

tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi

ngày1 viên.

Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải

creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu là 1 viên/lần, cứ

2 ngày một lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12

tuổi. cmp

THUOC DUNG CHOBENH VIEN ZEN 200 viên nén

 

  

Loratadin....

 

.. 1 viên nén

 

hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt,
làm giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn

tính.

LIEU DUNG VA CACH DÙNG: uống với 1 cốc nước

ngày † viên.

creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu là 1 viên/Iần, cứ

2 ngày một lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNGCHỈĐỊNH
Man cảm vớibấtcứthành phần của thuốc.

Nguồi lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12

tuổi.

_ THUỐC DÙNG CHO BENHVIEN cae 250 vién nén

Nhãn chai 500 viên nén

THÀNH PHẦN
Loratadin.....

Tá dược v.đ . 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH: Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng

hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt,

làm giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn
tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi

ngày† viên.

Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải

 

  

2 ngày một lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm vớibấtcứthành phần của thuốc.

Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12

tuổi.

S00 viên nén

THÀNH PHẦN
Loratadin....

Tá dược v.đ . 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH: Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng

hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt,
làm giảm triệu chứng của bệnh nổi mày đay mãn
tính.

LIEU DUNG VA CACH DUNG: uéng véi 1 cốc nước
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi

ngày † viên.

Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải

creatinin < 30ml/phút): liều ban đầu là 1 viên/lần, cứ
2 ngày một lần.

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

  

tuổi.
1000 viên nén

    

  

   

  
   

   
  
  

 

    

 

Để xa tầm tay của trẻ em

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SBK

S6 16 SX

Ngay SX

HD

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM |
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ©— Fax:(072) 3.822.244
Địacịchỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
. vacopharm.com  

CO PHAN DƯỢC |

 

Ae xã tầm tay của trẻ em
BotBarguén nơi khô ráo, thoáng mát,
OịpIP ta0nnh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
“| DocĐọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

 

  

SDK š À

Số lô SX as
Ngay SX \

HD : Mg

Công ty Cố Phần Dược VACOPHAR
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Lớn

ĐT:(072)3.829.341 © — Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường |

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

 

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng    
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK

Số lô SX

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM ©
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 se Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
—=-.. Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

 

of Để xa tầm tay của trẻ em
x& ⁄⁄Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

ánh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK

Số lô SX

Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An,Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 *° Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com
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Tờ hướng dân sử dụng thuôc
 

 

VACO LORATADINE

Thành phần
Loratadin 10mg

Ta duoc v.d 1 viên nén

(Tinh bột sẵn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri lauryl sulfat, Natri satrch

glycolat, Talc)
c

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dân sử dụng thuôc.
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
    
 
 

STT| M6 ta tom tắt quy cách đóng gói STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Ép vi, vỉ 10 viên, hộp 10 vi 8 | Ep vi,vi 20 vién, hộp 50 vi
2_ | Ep vi, vi 10 viên, hộp 20 vi 9| Đóng chai 100 viên

3| Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 10 |Đóng chai 200 viên

4_ | Epvi, vi 10 viên, hộp 100 vi 11 |Đóng chai 250 viên

5 Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 5 vi 12_ | Đóng chai 500 viên

6_ | Ép vi, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ 13 | Đóng chai 1000 viên

7 |Ep vi. vỉ 20 viên, hộp 25 vi     
Được lực học Z1

Loratadin là thuốc kháng histamin3 vòng có tác dụng kéo đài đối kháng chọn lọc trên thụ thet,

ngoại biên và không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương. Loratadin thuộc nhóm thuốc đôi

kháng thụ thê H¡thế hệ thứ hai (không an thần). ar"

Loratadin có tác dụng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị ứng da’

phong histamin. Loratadin con tac dung chống ngứa và nổi may day liên quan đến histamin. .

nhiên, Loratadin không có tác dụng bảo vệ hoặc trợ giúp lâm sàng đối với trường hợp giải phóng̀

histamin nặng như choáng phản vệ. i

Loratadin có tác dụng và mạnh hơn astemizol, có tác dụng như azatadin, cetirizin, clorpheniramin,

clemastin, terfenadin va mequitazin. Loratadin co tan suat tac dung phu thấp, đặc biệt đối với thần

kinh trung ương. Wr

Dược động học: L |

Loratadin hấp thu nhanh sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương trung Đình của Loratadin

và chất chuyển hóa có hoạt tính của nó (descarboethoxyloratadin) tương ứng la 1,5 va3.7 gio.

97% Loratadin liên kết với protein huyết tương. Nửa đời của Loratadin la 17 gid va cua

descarboethoxyloratadin là 19 giờ. Nửa đời của thuốc biến đổi nhiều giữa các cá thẻ, không bị ảnh

hương bởi urê máu. tăng lên ở người cao tuổi và người xơ gan.

Độ thanh thái của thuốc là 57-142 ml/phut/kg va khong bị ảnh hưởng bởi urê máu nhưng giảm ở

người bệnh xơ gan. Thể tích phân bố của thuốc là 80-120 lit/kg.

Loratadin chuyên hóa nhiều khi qua gan lần đầu bởi hệ enzym microsom cytochrom P450.

Loratadin chu yéu chuyén hóa thành descarboethoxyloratadin. là chất chuyển hóa có tác dụng dược lý.

Khoảng 80% tổng liều của Loratadin bài tiết ra nước tiểu và phân ngang nhau, dưới dạng chat

chuyền hóa. trong vòng I0 ngày.

Sau khi uống Loratadin, tác dụng kháng histamin của thuốc xuất hiện trong vòng 1-4 gid, đạt tối

đa sau 8-12 giờ và kéo đài hơn 24 giờ. Nồng độ của Loratadin và descarboethoxyloratadin dat trang

thái ôn định ở phần lớn người bệnh vào khoảng ngày thứ năm dùng thuốc.

  

 

Chỉ định

Trị viêm mũi dị ứng gồm các triệu chứng hắt hơi, số mũi, ngứa mũi, ngứa và chảy nước mắt, làm

giảm triệu chứng của bệnh nôi may day man tinh.

Liều dùng và cách dùng: uống voi | coc nước

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống duy nhất mỗi ngày 1 viên.

Người bị suy gan và suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30ml/phúÙ: liều ban đầu là Ï

viên/lần. cứ 2 ngày một lần.
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

Người lái xe hay vận hành máy móc, trẻ em dưới 12 tuổi.

00
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Thận trọng
Suy gan.

Khi dùng loratadin, có nguy cơ khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu răng.

Do đó cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi dùng loratadin.
i

Phụ nữ có thai và cho con bú: thận trọng khi sử dụng, cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc có tác dụng an thần, không sử dụng cho người lái xe và

vận hành máy móc

Tác dụng không mong muốn
Khi sử dụng loratadin với liều lớn hơn 10mg/ngày, những tác dụng phụ sau đây có thê xảy ra:

Thường gấp: đau đầu, khô miệng. # gặp: chóng mặt, khô mũi và hắt hơi, viêm kết mạc.

Hiém gap: trầm cảm. tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên thất. đánh trống ngực.buôn 1nôn. chức

năng gan bất bình thường, kinh nguyệt không đều, ngoại ban, nỗi mày đay và choáng phản vệ

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phái khi sử dung thuốc.

Tương tác thuốc

Piéu tri déng thoi Loratadin va Cimetidine dan đến tăng nồng độ Loratadin trong huyết tương

60%, do Cimetidine ức chế chuyên hóa của Loratadin.

Điều trị đồng thời Loratadin và Ketoconazol dẫn tới tăng ¬ độ Loratadin trong huyết tương

gấp 3 lần, do ức chế CYP3A4.

Điều trị đồng thời Loratadin và Erythromycin dẫn đến tăng nông độ Loratadin trong huyết tương.

AUC (diện tích đường cong của nồng độ theo thời gian) của Loratadin tăng trung bình 40% va AUC

của descarboethoxyloratadine tăng trung bình 46%% so với điều trị Loratadin đơn độc.

Quá liều và xử trí =
* Triệu chứng Xa

O người lớn: buồn ngủ. nhịp tim nhanh, nhức đầu. Ở trẻ em, có biểu hiện ngoại tháp và đánh trốif |:

ngực. khi uống siro quá liều (vượt 10mg). RM/&

* Diéu tri <1

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Gây nôn bằng siro ipeca để tháo sạch dạ dày ngay. Dùng than hoat

sau khi gay non co thẻ giúp ích để ngăn ngừa hấp thu Loratadin. Nếu gây nôn không hiệu quả, có thể

tiền hành rửa dạ dày với dung dịch natri clorid 0,9% và đặtôống nội khí quản để phòng ngừa hít phải

dịch dạ dày. Loratadin không bị loại bằng thâm tách máu.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C.

Tiêu chuân áp dụng: TCCS.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng we

Dé xa tam tay tré em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ sản xuất: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh
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